
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Ôn thi 

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(24/28)

2-5

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(26/28)

2-5

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (27/28)

2-5

Thực hành 

Nghe-Nói 

chuyên sâu

2-5

Cô Hà 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B Thầy Trương 402B

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (23/28)

6-9

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(25/28)

6-9

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (28/28)

6-9

Cô Hà 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(24/28)

2-5

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(26/28)

2-5

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (27/28)

2-5

Thực hành 

Nghe-Nói 

chuyên sâu

2-5

Cô Hà 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B Thầy Trương 402B

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (23/28)

6-9

Tiếng Trung  

chuyên sâu 

(25/28)

6-9

Tiếng Trung 

Quốc chuyên 

sâu (28/28)

6-9

Cô Hà 402B Cô Hà 402B Cô Hà 402B

Thực tập nghề nghiệp - Thực tập tại doanh nghiệp

Chiều

YTQ05-K17

+

YTQ14-K17

Sáng

Thực tập nghề nghiệp - Thực tập tại doanh nghiệp

Chiều

ATQ02-K17

Sáng

Chiều

ATQ03-K17

Sáng

Chiều

YTQ04-K17

+

YTQ13-K17

Sáng

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH02-K17

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K17

(Từ ngày 03/08/2026 đến ngày 09/08/2026)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập nghề nghiệp - Thực tập tại doanh nghiệp

Chiều

Thực tập nghề nghiệp - Thực tập tại doanh nghiệp

Chiều

YTQ08-K17

+

YTQ11-K17

Sáng

Thực tập nghề nghiệp - Thực tập tại doanh nghiệp

Chiều

YTQ09-K17

Sáng

Thực tập nghề nghiệp - Thực tập tại doanh nghiệp

Chiều

YTQ06-K17

+

YTQ10-K17

Sáng

Thực tập nghề nghiệp - Thực tập tại doanh nghiệp

Chiều

ATT03-K17

Sáng

Chiều

YTQ07-K17

Sáng

YTQ012-K17

Sáng

2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

AĐH02-K17

Sáng

Chiều

TT01-K17TC

Sáng

Chiều

TT02-K17

Sáng

Chiều

Chiều

3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

ĐL02-K17

Sáng

Chiều

ĐT02-K17

Sáng

Chiều

ĐCN02-K17

Sáng

Chiều

4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

AĐCN02-K17

Sáng

Chiều

AĐL02-K17

Sáng

Chiều

AĐT02-K17

Sáng

Chiều

5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Làm báo cáo 

Thực tập

Nghỉ hè

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan ô 

tô (25/45)

Tiết 1-5

Thầy Tuyên XTH 01

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (5/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (10/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan ô 

tô (15/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (20/45)

Tiết 6-10

Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01

AOT02-K17

Sáng

Chiều

ATĐ02-K17

Sáng

Chiều

OT02,03-K17

Sáng

Chiều

6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan ô 

tô (25/45)

Tiết 1-5

Thầy Tuyên XTH 01

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (5/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (10/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan ô 

tô (15/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (20/45)

Tiết 6-10

Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan ô 

tô (25/45)

Tiết 1-5

Thầy Tuyên XTH 01

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (5/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (10/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan ô 

tô (15/45)

Tiết 6-10

Kiểm tra và 

sửa chữa Pan 

ô tô (20/45)

Tiết 6-10

Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01 Thầy Tuyên XTH 01

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

ACB02-K17

Sáng

Chiều

AOT04-K17

Sáng

Chiều

OT02-K17TC

Sáng

Chiều

AOT03-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

AKS02-K17

Sáng

Chiều

CB02-K17TC

Sáng

Chiều

AHD02-K17

Sáng

Chiều

8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

AMK02,03-

K17

Sáng

Chiều

AKT02-K17

Sáng

Chiều

AQT02-K17

Sáng

Chiều

9



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

TT doanh 

nghiệp

Ôn tập Nghỉ hè

AD01,02-

K17, AD01-

K17B2

Sáng

Chiều

ALG02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 1 

(40/135)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (50/135)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (60/135)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (70/135)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (80/135)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (90/135)

7h30 -

11h45

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 1 

(100/135)

7h30 -

11h45

CN. Hoàng 

Thị Huyền 

Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường Tín

CN. Hoàng 

Thị Huyền 

Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường Tín

CN. Hoàng 

Thị Huyền 

Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 1 

(45/135)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (55/135)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (65/135)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (75/135)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (85/135)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi khoa 

1 (95/135)

13h00 -

17h15

Thực tập lâm 

sàng Nhi 

khoa 1 

(105/135)

13h00 -

17h15

CN. Hoàng 

Thị Huyền 

Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường Tín

CN. Hoàng 

Thị Huyền 

Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

CN. Hoàng Thị 

Huyền Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường Tín

CN. Hoàng 

Thị Huyền 

Trang

Bệnh viện 

đa khoa 

Thường 

Tín

Chờ Tốt 

nghiệp

AĐD01,02-

K17

Sáng

Chiều

AD02-K17LT

Sáng

Chiều

11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(45/135) - 

Nhóm 3

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(55/135) - 

Nhóm 1

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(55/135) - 

Nhóm 2

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 (55/135) 

- Nhóm 3

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(65/135) - 

Nhóm 1

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 (65/135) - 

 Nhóm 2

7h30 - 

11h45

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(65/135) - 

Nhóm 3

7h30 - 

11h45

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL 

Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH TTL 

Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL 

Dental

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(50/135) - 

Nhóm 3

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(60/135) - 

Nhóm 1

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(60/135) - 

Nhóm 2

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 (60/135) 

- Nhóm 3

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(70/135) - 

Nhóm 1

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 (70/135) - 

 Nhóm 2

13h00 - 

17h15

Phối hợp lâm 

sàng 2 

(70/135) - 

Nhóm 3

13h00 - 

17h15

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL 

Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH TTL 

Dental

Ths. Vũ Thị 

Phương Anh

Công ty 

TNHH 

TTL 

Dental

Vật liệu phục 

hình răng 

(60/75) - 

Nhóm 3

7h30 - 

11h45

Vật liệu phục 

hình răng 

(70/75) - 

Nhóm 1

7h30 - 

11h45

Vật liệu phục 

hình răng 

(70/75) - 

Nhóm 2

7h30 - 

11h45

Vật liệu phục 

hình răng 

(70/75) - Nhóm 

3

7h30 - 

11h45

Kỹ thuật phục 

hình cố định 

1: răng chốt, 

cùi giả, inlay - 

onlay (20/75) - 

Nhóm 1

7h30 - 

11h45

Kỹ thuật phục 

hình cố định 1: 

răng chốt, cùi 

giả, inlay - 

onlay (20/75) - 

Nhóm 2

7h30 - 

11h45

KTPH cố 

định 1:răng 

chốt, cùi giả, 

inlay - onlay 

(20/75) - 

Nhóm 3

7h30 - 

11h45

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BSCKI. Vũ Thị 

Thu Trang

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BSCKI. Vũ Thị 

Thu Trang

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BSCKI. Vũ 

Thị Thu Trang

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

Vật liệu phục 

hình răng 

(65/75) - 

Nhóm 3

13h00 - 

17h15

Vật liệu phục 

hình răng 

(75/75) - 

Nhóm 1

13h00 - 

17h15

Vật liệu phục 

hình răng 

(75/75) - 

Nhóm 2

13h00 - 

17h15

Vật liệu phục 

hình răng 

(75/75) - Nhóm 

3

13h00 - 

17h15

Kỹ thuật phục 

hình cố định 

1: răng chốt, 

cùi giả, inlay - 

onlay (25/75) - 

Nhóm 1

13h00 - 

17h15

Kỹ thuật phục 

hình cố định 1: 

răng chốt, cùi 

giả, inlay - 

onlay (25/75) - 

Nhóm 2

13h00 - 

17h15

KTPH cố 

định 1:răng 

chốt, cùi giả, 

inlay - onlay 

(25/75) - 

Nhóm 3

13h00 - 

17h15

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BS. Đào Linh 

Chi

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BSCKI. Vũ Thị 

Thu Trang

Công ty 

TNHH 

Hùng 

Hân

BSCKI. Vũ Thị 

Thu Trang

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

BSCKI. Vũ 

Thị Thu Trang

Công ty 

TNHH 

Hùng Hân

AYS02-K17

Sáng

Chiều

ARH02-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN Thực tập TN

DOT01-K17

Sáng

Chiều

YĐH01-K17

Sáng

Chiều

YQT01-K17 

(CEO)

Sáng

Chiều

DMK01-K17

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

YTT01-

K17TC

Sáng

Chiều

YTT01-K17

Sáng

Chiều

YCB01-

K17TC

Sáng

Chiều
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